
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) 

và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ 

thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-

HSDT.  

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự 

tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra 

sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao 

dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không 

được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa. 

Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham 

khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm 

từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm 

tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công 

nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà 

thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về 

xuất xứ. 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: HH02-MSTS2026: Cung cấp thiết bị và dịch vụ nâng cấp phần mềm 

máy tính hệ thống DCS. 

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 

- Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Thời gian lựa chọn Nhà thầu: tháng 3/2026; 

- Loại Hợp đồng: Trọn gói;  

- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

- Tiến độ cung cấp: 120 ngày. 

- Phạm vi cung cấp gồm: Cung cấp thiết bị và dịch vụ nâng cấp phần mềm máy tính 

hệ thống DCS.  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập E-HSDT. 



Bên mời thầu sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường.  

Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập E-HSDT thuộc trách nhiệm 

của nhà thầu. Bên mời thầu không chịu trách nhiệm pháp lý về những rủi ro đối với 

nhà thầu phát sinh từ việc khảo sát hiện trường như tai nạn, mất mát tài sản và các 

rủi ro khác. 

- Phần tuyên bố của nhà thầu về đáp ứng kỹ thuật phải đầy đủ, có tài liệu tham chiếu 

và chỉ rõ vị trí tham chiếu trên tài liệu tham chiếu.  

- Hàng hóa phải được lắp đặt, cài đặt, cấu hình và tích hợp vào hệ thống hiện hữu. 

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:  

1. Mới 100% chưa qua sử dụng.  

2. Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.  

3. Có nhãn mác, ký mã hiệu, thông số kỹ thuật rõ ràng.  

4. Hàng hoá phải được bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

5. Có đầy đủ tài liệu mô tả kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, của nhà 

sản xuất. Tài liệu kỹ thuật, phải có đầy đủ tính pháp lý và được thể hiện bằng 

ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu bản gốc là ngôn ngữ khác thì phải 

có kèm theo bản dịch tiếng Việt.  

6. Thời hạn hiệu lực của sản phẩm: Thiết bị được bảo hành tối thiểu 60 tháng 

đối với phần cứng máy tính và tối thiểu 12 tháng cho toàn bộ hàng hóa và dịch 

vụ còn lại tính từ khi bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng.  

7. Nhà thầu phải cam kết hàng hóa do Nhà thầu chào đảm bảo tính tương 

thích, đồng bộ với hệ thống của Chủ đầu tư đang sử dụng. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:  

1. Danh mục hàng hóa 

 
STT Mô tả hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

I. Phần mềm hệ thống DCS 

1 Bản quyền gói phần mềm chức năng vận hành, giám sát. Bản quyền 8 

2 Bản quyền gói phần mềm chức năng máy chủ vận hành từ xa Bản quyền 1 

3 Bản quyền gói phần mềm cho phép kết nối ra ngoài bằng giao 

thức OPC 

Bản quyền 2 

4 Bản quyền gói phần mềm cho phép hiển thị trạng thái của bảng 

vẽ điều khiển 

Bản quyền 8 

5 Bản quyền gói phần mềm cho phép hiển thị trạng thái của khối 

logic điều khiển 

Bản quyền 8 

6 Bản quyền gói phần mềm cho phép hiện thị trang vận hành trên 

nhiều màn hình 

Bản quyền 5 

7 Bản quyền gói phần mềm cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài Bản quyền 3 

8 Bản quyền gói phần mềm cho tính năng xuất báo cáo Bản quyền 2 



9 Bản quyền gói phần mềm máy chủ thu thập dữ liệu theo sự 

kiện(SOE) 

Bản quyền 3 

10 Bản quyền gói phần mềm cấu hình cho máy chủ thu thập dữ 

liệu theo sự kiện (SOE) 

Bản quyền 3 

11 Bản quyền gói phần mềm truy cập và truy vấn hiển thị dữ liệu 

từ máy chủ thu thập dữ liệu theo sự kiện(SOE) 

Bản quyền 2 

12 Bản quyền gói phần mềmcho phép phần mềm bên thứ 3 kêt nối 

máy chủ thu thập dữ liệu theo sự kiện(SOE) 

Bản quyền 3 

13 Bản quyền gói phần mềm hỗ trợ kỹ thuật 1 năm Bản quyền 1 

14 Bản quyền gói phần mềm Microsoft Office Bản quyền 14 

15 Bản quyền gói phần mềm SQL Server Bản quyền 3 

II. Thiết bị phần cứng 

1 Máy tính trạm vận hành Chiếc 18 

2 Máy chủ vận hành từ xa Chiếc 1 

3 Màn hình hiển thị Chiếc 23 

4 Card mạng truyền thông Vnet Vnet/IP Chiếc 13 

5 Dây cấp nguồn và phụ kiện Gói 1 

 

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
STT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

I. Phần mềm hệ thống DCS 

1 Bản quyền gói phần mềm chức năng 

vận hành, giám sát. 

Bản quyền phần mềm vận hành và hiển thị cho các máy 

tính HIS sử dụng cho 10001 tín hiệu IO logic trở lên. 

2 Bản quyền gói phần mềm chức năng 

máy chủ vận hành từ xa 

Bản quyền phần mềm cho máy chủ, với chức năng vận 

hành và giám sát từ xa, hỗ trợ số lượng từ 4.001 tín 

hiệu vật lý trở lên, và cho phép kết nối vận hành/giám 

sát đối với tối đa 8 máy trạm. 

3 Bản quyền gói phần mềm cho phép kết 

nối ra ngoài bằng giao thức OPC 

Bản quyền phần mềm máy chủ OPC (OPC Server) kết 

nối với các FCS và cho phép các máy khách OPC 

(OPC client) có thể truy cập các dữ liệu vận hành, cảnh 

báo, … 

4 Bản quyền gói phần mềm cho phép 

hiển thị trạng thái của bảng vẽ điều 

khiển 

Bản quyền gói phần mềm cho phép hiển thị trạng thái 

của bảng vẽ điều khiển 

5 Bản quyền gói phần mềm cho phép 

hiển thị trạng thái của khối logic điều 

khiển 

Bản quyền gói phần mềm cho phép hiển thị trạng thái 

của khối logic điều khiển 

6 Bản quyền gói phần mềm cho phép 

hiện thị trang vận hành trên nhiều màn 

hình 

Bản quyền gói phần mềm cho phép hiện thị trang vận 

hành trên nhiều màn hình 

7 Bản quyền gói phần mềm cho phép lưu 

trữ dữ liệu lâu dài 

Bản quyền gói phần mềm cho phép lưu trữ dữ liệu lâu 

dài 

8 Bản quyền gói phần mềm cho tính năng 

xuất báo cáo 

Bản quyền phần mềm để sử dụng tính năng xuất báo 

cáo dữ liệu, biểu đồ, … 

9 Bản quyền gói phần mềm máy chủ thu 

thập dữ liệu theo sự kiện(SOE) 

Thu nhận, lưu trữ và quản lý dữ liệu SOE (Sequence 

of Events) từ nhiều FCS thông qua mạng Vnet/IP 

- Số lượng sự kiện thu thập lên đến 2048  

- Số lượng FCS trên một máy chủ thu thập sự kiện hỗ 

trợ lên đến 32 FCS. 

- Tốc độ thu nhận sự kiện lên đến 4000 sự kiện/giây 



10 Bản quyền gói phần mềm cấu hình cho 

máy chủ thu thập dữ liệu theo sự kiện 

(SOE) 

Dùng để cấu hình toàn bộ SOE Server bao gồm: 

- Cấu hình trạm (station configuration). 

- Cấu hình các điểm đầu vào SOE. 

- Cấu hình các trigger báo cáo (Trip Report). 

11 Bản quyền gói phần mềm truy cập và 

truy vấn hiển thị dữ liệu từ máy chủ thu 

thập dữ liệu theo sự kiện(SOE) 

Cho phép để truy cập và truy vấn Máy chủ SOE. 

- Hiển thị dữ liệu SOE với tính năng lọc theo quy định 

xác định bởi người dùng.  

- Cho phép tạo và in báo cáo, đồng thời xuất chúng 

sang CSV.  

- Dữ liệu SOE từ các nguồn dữ liệu khác, chẳng hạn 

như các cảnh báo được lưu trữ trong HIS, cũng có thể 

được hiển thị trên Trình xem SOE.  

- Có thể xem loại cảnh báo, tên thiết bị, sự kiện tin nhắn 

cùng với các cấu hình khác cùng thời gian ghi nhận khi 

xảy ra. 

12 Bản quyền gói phần mềm cho phép 

phần mềm bên thứ 3 kêt nối máy chủ 

thu thập dữ liệu theo sự kiện(SOE) 

Cung cấp giao diện OPC cho các ứng dụng OPC Client 

khác kết nối thông qua kết nối Ethernet. 

Hỗ trợ 2 chuẩn OPC: 

- OPC A&E (Alarm & Events) 

- OPC HDA (Historical Data Access) 

13 Bản quyền gói phần mềm hỗ trợ kỹ 

thuật 1 năm 

Bản quyền gói phần mềm hỗ trợ kỹ thuật 12 tháng 

14 Bản quyền gói phần mềm Microsoft 

Office 

Bản quyền phần mềm Microsoft Office 2021 LTSC trở 

đi 

15 Bản quyền gói phần mềm SQL Server Bản quyền gói phần mềm SQL Server 2022 trở đi 

II. Thiết bị phần cứng 

1 Máy tính trạm vận hành  

 
CPU 

Intel Xeon W3-2423 

(6C/12 T, 2.1 GHz to 4.2 GHz Turbo, 15 MB, 120 W) 

 RAM 16 GB × 1 (4800 MHz, DDR5, ECC, RDIMM) 

 Graphics card NVIDIA A400, 4 GB 

 Hard disk 2 TB × 2 (RAID1)(SATA 7200 RPM,3.5in) 

 RAID MegaRAID SAS 9540-8i, Raid 1 

 Operating system Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 

 
Network Connector (RJ-45) 

1 × RJ45 Ethernet port1 GbE (Rear), 1 × RJ45 Ethernet 

port10 GbE (Rear) 

 
USB 

05 Ports - USB 3.2 Type-A, 05 Ports - USB 3.2 Type-

C 

 Power Supply 750W 

 Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 05 năm  

 Keyboard, mouse Đồng bộ cùng hãng sản xuất 

2 Máy chủ vận hành từ xa  

 Type Tower Server 

 
CPU 

Intel Xeon Silver 4514Y 2G, 16C/32T, 16GT/s, 30M 

Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 

 RAM 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank  

 Hard disk 3 x 960 GB Solid State Drive SSD  

 Operating system Windows Server 2022 Standard 

 Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật 05 năm  

 Keyboard, mouse Đồng bộ cùng hãng sản xuất 



3 Màn hình hiển thị  

 Display Type LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix 

 Diagonal Size 23.8" 

 Native Resolution Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz 

 Interfaces  DisplayPort 

VGA 

HDMI 

 Contrast Ratio 1000:1 

4 Card mạng truyền thông Vnet Vnet/IP  

 Chức năng  Giao tiếp giữa PCI Express và Vnet/IP 

 Kết nối  

 Tốc độ  1 Gbps Full Duplex 

 Thông số  CAT5e (Enhanced Category 5 cable) 

 UTP Transmission 1000BASE-T compliance 

 Connector RJ45 connector 

 Max. distance 100 m (Distance between VI702 and Layer 2 switch) 

   

5 Dây cấp nguồn và phụ kiện Nguồn cấp 220 VAC, chiều dài >=1,2M 
 

3. Yêu cầu kỹ thuật hạng mục dịch vụ : 

 

STT Tên dịch vụ 
Đơn 

vị  

Khối 

lượng  
Yêu cầu công việc 

1 

Khôi phục các dữ liệu cũ 

(Database, Trends, Historical, 

Longterm, Hisset, Logsave, 

Report…) trên các máy tính 

mới đảm bảo sau khi thay thế 

máy tính các dữ liệu cũ này 

không bị mất và vẫn dùng 

bình thường trên máy tính 

mới 

Gói  1 Nhà thầu có PAKT chi tiết  

2 

Xác nhận tài liệu đầu vào 

+ Kiểm tra cập nhật thiết kế 

chức năng phần mềm  

+ Kiểm tra cập nhật thiết kế 

chức năng phần cứng 

Gói  1 
Nhà thầu cập nhật tài liệu bản vẽ 

thiết kế cho hệ thống DCS hiện 

hữu 

3 

Nâng cấp, chuyển đổi chương 

trình phần mềm điều khiển  

+ Thực hiện chuyển đổi và 

kiểm tra logics chương trình  

+ Thực hiện chuyển đổi và 

kiểm tra giao diện hình vận 

Gói  1 Nhà thầu có PAKT chi tiết 

4 
Lắp đặt, chạy thử và bàn giao 

+ Triển khai biện pháp cách ly 

đảm bảo an toàn  
Gói  1 

Nhà thầu có phươn án chạy 

thử và nghiệm thu chi tiết 



+ Kiểm tra trạng thái, backup 

database và lưu dữ các liệu 

của máy tính cũ(Trends, 

historical, Hisset, Logsave…) 

+ Lần lượt thay thế các máy 

tính cũ này bằng các máy tính 

mới đảm bảo chức năng và 

không ảnh hưởng đến hoạt 

động của hệ thống 

+  Khôi phục các dữ liệu cũ 

(Database, Trends, Historical, 

Longterm, Hisset, Logsave, 

Report…) trên các máy tính 

mới đảm bảo sau khi thay thế 

máy tính các dữ liệu cũ này 

không bị mất và vẫn dùng 

bình thường trên máy tính 

mới 

+  Kiểm tra xác nhận các chức 

năng của hệ thống máy tính 

mới hoạt động tốt và ổn định 

5 Hướng dẫn sử dụng Gói  1 

Nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ 

thuật và hướng dẫn sử dụng 

bảo trì bảo dưỡng 

6 
Lắp đặt Card mạng truyền 

thông Vnet/IP 

 

Thiết 

bị 
13 

Nhà thầu lắp đặt và cấu hình 

mạng card VnetIP cho 13 máy 

tính mới 

7 
Lắp đặt Máy tính trạm vận 

hành 

 

Thiết 

bị 
18 

Nhà thầu lắp đặt cho 18 máy 

tính vận hành mới vào tủ bàn 

vận hành hiện hữu 

8 
Lắp đặt Máy chủ vận hành từ 

xa 

 

Thiết 

bị 
1 

Nhà thầu lắp đặt cho 1 máy 

tính kỹ thuật mới vào tủ bàn 

vận hanh hiện hữu  

9 
Lắp đặt Màn hình hiển thị 

 

Thiết 

bị 
23 

Nhà thầu lắp đặt cho 23 màn 

hình máy tính mới vào giá đỡ 

màn hình hiện hữu 

10 
Lắp đặt đây cấp nguồn và phụ 

kiện 
Gói 1 

Nhà thầu lắp đặt dây cấp 

nguồn cho tất cả máy tính, 

dây tín hiệu và các phụ kiện 

mạng cho các máy tính DCS 

11 
Cài đặt hệ điều hành 

 

Thiết 

bị 
19 

Nhà thầu cài đặt và cấu hình 

hệ điều hành trên máy tính 

mới đảm bảo tương thích với 



phần cứng máy tính và hệ 

thống phần mềm DCS 

12 
Cài đặt, cấu hình phần mềm 

văn phòng (Office)  

Thiết 

bị 
14 

Nhà thầu cài đặt và cấu hình 

phần mềm MS office trên máy 

tính mới đảm các chức năng 

hoạt động bình thường bảo 

tương thích với phần cứng 

máy tính và hệ thống phần 

mềm DCS 

13 

Cài đặt, cấu hình các phần 

mềm ứng dụng (IE, FireFox, 

YM, Winrar, Vietkey…. và 

tương tự) 

 

Thiết 

bị 
19 

Nhà thầu cài đặt và cấu hình 

phần mềm ứng dụng khác nếu 

có trên máy tính mới đảm bảo 

tương thích với phần cứng 

máy tính và hệ thống phần 

mềm DCS 

14 
Cấu hình Card mạng 10Gbps 

cho các máy tính 

Thiết 

bị 
19 

Nhà thầu cài đặt và cấu hình 

cho cổng mạng 10Gbps 
 

1.3. Các yêu cầu khác 

Nhà thầu phải cam kết: 

- Cam kết có mặt trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ 

đầu tư về khắc phục sự cố hỏng hóc, lỗi (trong thời gian bảo hành); 

- Cam kết các thiết bị hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2026 

trở lại đây, nguyên đai, nguyên kiện, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Cam kết đảm bảo hàng hóa được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 

không gẫy vỡ, bóp méo. 

- Nhà thầu có cam kết về hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa 

lý, môi trường 

- Nhà thầu có cam kết hàng hóa được cung cấp không tác động đến môi trường 

theo quy định của Pháp luật và nếu có tác động đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. 

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo yêu 

cầu chất lượng mà không do lỗi của bên mời thầu. 

- Nhà thầu khi triển khai gia hạn và thực hiện các dịch vụ liên quan phải có 

đầy đủ chứng chỉ an toàn theo quy định. 

Các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá: 

Nhà thầu phải có văn bản cam kết sẽ cung cấp các tài liệu kèm theo khi bàn 

giao hàng hóa để chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá đúng như nhà thầu chào trong 

hồ sơ dự thầu về kỹ thuật, chất lượng và nguồn gốc xuất xứ: 

+ Bản gốc Hóa đơn GTGT 



+ Bản gốc hoặc bản sao vận đơn hoặc chứng từ tương đương của hàng hoá 

nhập khẩu 

+ Bản sao y tờ khai hàng hóa nhập khẩu được Hải quan thông quan xóa giá 

+ Bản gốc hoặc bản sao phiếu đóng gói (Packing list) hàng hóa nhập khẩu  

+ Bản gốc hoặc bản sao được chứng thực chứng nhận nguồn gốc hàng hoá do 

cơ quan có thẩm quyền cấp (C/O). (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất 

trong nước). 

+ Bản gốc hoặc bản sao được chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng 

hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (C/Q).  

+ Bộ Catalogue kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn sử dụng và các tài liệu kỹ thuật 

khác của thiết bị (nếu có) 

+ Bản gốc giấy chứng nhận bản quyền phần mềm 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có 

bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:  

Danh mục bản vẽ 

Bản vẽ số Tên bản vẽ Mục đích sử dụng 

Bản vẽ số 1 01. Sơ đồ tổng quan hệ thống 

DCS 

Tổng quan hệ thống 

Bản vẽ số 2 02. Đánh dấu sơ đồ vị trí máy 

thiết bị phần cứng_Giai đoạn 3 

Xác định phạm vi máy tính, 

kích thước bản vận hành 

Bản vẽ số 3 
03. Bản vẽ bàn vận hành hệ 

thống DCS 

Sơ đồ bố trí máy hệ thống 

DCS 

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ. 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa, quy cách đóng gói, bảo quản của 

hàng hóa. 

- Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa thông qua các giấy tờ liên 

quan.  

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Tiến hành kiểm tra thông tin trên các giấy tờ 

CO, CQ và TKHQ của từng hàng hóa. Thông tin phải đầy đủ, phù hợp với yêu cầu 

kỹ thuật như mục 2 chương V. 



- Kiểm tra hình dạng, đo kích thước bên ngoài danh mục hàng hóa của gói 

thầu bằng mắt thường và thước đo, trong trường hợp hàng hóa có những khiếm 

khuyết (gỉ sét, biến dạng về hình dáng, kích thước, …) không đạt yêu cầu thì sẽ được 

loại bỏ và Nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu. 

- Kiểm tra việc triển khai cài đặt, cấu hình, kích hoạt bản quyền phần mềm 

trên hệ thống nếu không đạt yêu cầu thì sẽ được loại bỏ và Nhà thầu phải bổ sung 

bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu. 

- Kiểm tra vận hành chạy thử 15 ngày đối với toàn bộ hệ thống 
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